Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Số hiệu
	1584/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	02/07/2024

	Ngày hiệu lực
	02/07/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1584/QĐ-UBND
Quảng Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam tại Tờ trình số 68/TTr-TTPVHCC ngày 21/6/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với  20  thủ tục hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (chi tiết tại Phụ lục và Phương án kèm theo).
Điều 2.  Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo ngành, lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo Phương án được phê duyệt.
2. Sở Thông tin và Truyền thông  (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam)  chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thiết lập, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, cấp tài khoản thực hiện quy trình cho các cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3. Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này.
4. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Bưu điện tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân sự để tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Nam; Đài PTTH Quảng Nam; Cổng TTĐT tỉnh
- Bưu điện tỉnh; VNPT Quảng Nam;
- Trung tâm QTI;
- CPVP;
- Lưu VT, TTPVHCC, NCKS.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu
PHƯƠNG ÁN
THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ- TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
2. Thực trạng việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.855 thủ tục, trong đó: cấp tỉnh 1.473 thủ tục, cấp huyện 349 thủ tục, cấp xã 160 thủ tục. Số TTHC cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia 1.213 thủ tục; số TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần 16 thủ tục; Số TTHC thực hiện hình thức khác 669 thủ tục.
Qua theo dõi quá trình giải quyết TTHC cho thấy, đối với một số TTHC cấp tỉnh có liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp phát sinh nhiều nếu không thực hiện được bằng hình thức trực tuyến bắt buộc người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện nộp hồ sơ. Hiện tại người dân tại các huyện, xã, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, có khoảng cách xa Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đến hàng trăm kilômét, bên cạnh đó lại không có điều kiện để nộp hồ sơ trực tuyến từ đó dẫn đến gây tốn kém thời gian, chi phí đi lại. Ví dụ các thủ tục như: Cấp Phiếu lý lịch Tư pháp; Chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông, Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ…
Từ thực trạng trên cho thấy, cần phải có giải pháp để người dân, doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian để đi lại, tập trung về Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam làm TTHC gây tốn kém, mất thời gian, góp phần đa dạng phương thức tiếp nhận hồ sơ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, cụ thể hóa trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ những lý do nêu trên, việc triển khai phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính là hết sức cần thiết.
3. Phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính
a) Mục đích việc thực hiện
- Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, tổ chức; người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ TTHC ( thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện ) tại nơi người dân, tổ chức sinh sống và làm việc  (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện).
- Giảm số lượng người dân, tổ chức đến nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam để nộp hồ sơ TTHC, đặc biệt trong các đợt cao điểm người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
- Người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, thuận tiện hơn, nhất là người dân ở các xã xa trung tâm, góp phần nâng cao số lượng hồ sơ TTHC được trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao chỉ số cải cách hành chính đối với chỉ tiêu tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phí, lệ phí và đã được triển khai thanh toán trực tuyến.
- Người dân được hỗ trợ tạo tài khoản điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, hình thành kho dữ liệu cá nhân trên cổng dịch vụ công tỉnh.
b) Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gồm  20  thủ tục cấp tỉnh  (theo Phụ lục gửi kèm).
c) Phạm vi thực hiện:  t rên địa bàn toàn tỉnh. d) Cách thức thực hiện
- Địa điểm nộp hồ sơ: thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
- Các bước thực hiện cụ thể như sau:
* Đối với TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
+ Bước 1 : công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận TN&TKQ cấp huyện hướng dẫn tổ chức, cá nhân về thành phần hồ sơ để người dân thực hiện hoặc hỗ trợ người dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.
+ Bước 2 : công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận TN&TKQ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp pháp thành phần hồ sơ đã được nộp trực tuyến; nhập thông tin, dữ liệu; số hoá dữ liệu vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Hệ thống); thu phí, lệ phí theo hình thức trực tuyến  (nếu có)  và tiền cước luân chuyển hồ sơ TTHC; chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống về cho cơ quan chuyên môn giải quyết TTHC  (lựa chọn đúng tên phòng, đơn vị cấp sở, ngành giải quyết TTHC đó theo quy trình nội bộ trên Hệ thống) ;
+ Bước 3 : cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ TTHC, trả kết quả điện tử và bản giấy thông qua Bộ phận TN&TKQ tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.  (các Sở, ngành ghi đúng tên Bộ phận TN&TKQ cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ đầu vào)  hoặc địa chỉ nhận qua đường bưu chính công ích  (nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu đã đăng ký từ đầu).
+ Bước 4:  công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận TN&TKQ tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam xác nhận hồ sơ hoàn thành, kết thúc hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và trả kết quả bản điện tử  (nếu có)  hoặc bản giấy thông qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận TN&TKQ cấp huyện để tổ chức, cá nhân đến nhận trực tiếp hoặc phối hợp với nhân viên bưu chính công ích thực hiện trả theo địa chỉ yêu cầu.
* Đối với TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam thực hiện theo các bước theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.
- Việc luân chuyển hồ sơ và thu phí, lệ phí được thực hiện như sau:
+ Luân chuyển hồ sơ:  việc luân chuyển hồ sơ TTHC từ Bộ phận TN&TKQ cấp huyện về các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và ngược lại được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích, chi phí luân chuyển hồ sơ do tổ chức, cá nhân chi trả trên cơ sở bảng giá cước được niêm yết công khai tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện  (tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích nếu có nhu cầu).
+ Thu phí, lệ phí:  công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.
e) Tổ chức thực hiện
- Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt. Hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông  (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam) , Viễn thông Quảng Nam cấu hình quy trình điện tử và đảm bảo kỹ thuật cho việc luân chuyển hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh thông suốt từ khâu tiếp nhận, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.
- Các Sở, ngành và UBND cấp huyện chủ trì việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với thủ tục thực hiện, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam tham gia góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Trong đó, cần xác định rõ những loại hồ sơ nào không cần phải gửi bản giấy từ cấp huyện về cơ quan giải quyết khi đã chuyển hồ sơ điện tử qua Hệ thống  (biểu mẫu điện tử)  để tránh lãng phí kinh phí luân chuyển hồ sơ giấy của tổ chức, cá nhân.
- UBND cấp huyện chỉ đạo Bộ phận TN&TKQ cấp huyện triển khai cho công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn có TTHC thực hiện  (có danh sách và số điện thoại của công chức phụ trách kèm theo)  để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn thanh toán trực tuyến và kinh phí luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo bảng giá cước quy định được niêm yết tại Bộ phận TN&TKQ.
- Viễn thông Quảng Nam: thực hiện cấu hình các danh mục TTHC phi địa giới, biểu mẫu điện tử để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo theo dõi, trích xuất dữ liệu tiếp nhận, giải quyết của các đơn vị, địa phương.
- Bưu điện tỉnh: công bố, niêm yết bảng giá cước dịch vụ luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ Bộ phận TN&TKQ cấp huyện về các Sở, ngành và ngược lại; bảng giá cước dịch vụ trả kết quả tại nhà để người dân, tổ chức biết và công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện phối hợp thực hiện.
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
STT
MÃ SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PHÍ/LỆ   PHÍ
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ   TRẢ KẾT QUẢ
GHI CHÚ
I
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1
2.002478.000.00.00.H47
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
2
1.005092.000.00.00.H47
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
3
1.000715.000.00.00.H47
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
4
1.000713.000.00.00.H47
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
5
1.000711.000.00.00.H47
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
6
1.000288.000.00.00.H47
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
7
1.000280.000.00.00.H47
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
8
1.000691.000.00.00.H47
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
II
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
9
1.009374.000.00.00.H47
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
10
1.003868.000.00.00.H47
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
III
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
11
1.001751.000.00.00.H47
Cấp lại Giấy phép xe tập lái
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
12
1.000028.000.00.00.H47
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
IV
SỞ TƯ PHÁP
13
2.000488.000.00.00.H47
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
V
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
14
2.001064.000.00.00.H47
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
15
1.004359.000.00.00.H47
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
16
1.003712.000.00.00.H47
Công nhận nghề truyền thống
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
VI
SỞ CÔNG THƯƠNG
17
2.000033.000.00.00.H47
Thông báo hoạt động khuyến mại
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
18
2.001474.000.00.00.H47
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Không
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
19
2.000645.000.00.00.H47
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện
VII
SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
20
1.004650.000.00.00.H47
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, băng rôn
Có
- Trung tâm PVHCC Quảng Nam
- Bộ Phận TN&TKQ cấp huyện

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




